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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Hoàng Văn Duy 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Sầm Trí Đạt 

Bà Hà Thúy Liêm 

 - Thư ký phiên toà: Ông Lý Minh Quang – Thư ký Toà án nhân dân 

huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 

tham gia phiên tòa: Ông Ma Văn Duy - Kiểm sát viên. 

 Ngày 15 tháng 5 năm 2025 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn, xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 42/2024/TLST-

HNGĐ ngày 09 tháng 10 năm 2024 về việc “Ly hôn, tranh chấp nuôi con, chia 

tài sản chung và vay nợ chung khi ly hôn”. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 08/2025/QĐXXST-HNGĐ ngày 28 tháng 3 năm 2024; Quyết định hoãn 

phiên tòa số 03/2025/QĐST-HNGĐ ngày 15 tháng 4 năm 2025; Quyết định 

hoãn phiên tòa số 05/2025/QĐST-HNGĐ ngày 06 tháng 5 năm 2025 giữa các 

đương sự: 

- Nguyên đơn: Chị Nông Thị C, sinh năm 1981; địa chỉ: Thôn N, xã B, 

huyện Đ, tỉnh Lạng Sơn. Có mặt. 

- Bị đơn: Anh Hoàng Văn T, sinh năm 1980; địa chỉ: Thôn N, xã B, huyện 

Đ, tỉnh Lạng Sơn. Có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Bà Tô Thị V, sinh năm 1969; địa chỉ: Thôn Đ, thị trấn L, huyện K, tỉnh 

Hưng Yên. Vắng mặt. 

2. Anh Nông Văn T, sinh năm 1984; địa chỉ: Thôn P, xã K, huyện Đ, tỉnh 

Lạng Sơn. Có mặt. 
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3. Chị Nông Thị Ch, sinh năm 1980; địa chỉ: Thôn P, xã K, huyện Đ, tỉnh 

Lạng Sơn. Có mặt. 

4. Anh Lương Văn Th, sinh năm 1987; địa chỉ: Thôn N, xã B, huyện Đ, 

tỉnh Lạng Sơn. Vắng mặt. 

5. Anh Vi Xuân Ch, sinh năm 1974; địa chỉ: Thôn K, xã C, huyện Đ, tỉnh 

Lạng Sơn. Vắng mặt. 

6. Ông Lê Văn C; địa chỉ: Thôn Kh, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Lạng Sơn. Vắng 

mặt. 

7. Ngân hàng Chính sách xã hội – Người đại diện theo ủy quyền: Ông 

Lương Cao C – Phó giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội 

huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn; địa chỉ: Khu T, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Lạng 

Sơn. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 02/10/2024, bản tự khai, biên bản lấy lời khai và 

tại phiên tòa nguyên đơn chị Nông Thị C trình bày:  

 Chị Nông Thị C kết hôn với anh Hoàng Văn T từ năm 2001 và có đăng ký 

kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã B, huyện Đ, tỉnh Lạng Sơn. Trước khi kết hôn 

hai vợ chồng được tự do tìm hiểu nhau, được gia đình hai bên tổ chức đám cưới 

theo phong tục của địa phương. Sau khi kết hôn, thời gian đầu hai vợ chồng 

chung sống với nhau hòa thuận, hạnh phúc, cùng nhau xây dựng gia đình, nuôi 

dạy con cái. Đến năm 2012 vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân là do 

anh Hoàng Văn T có mối quan hệ với người phụ nữ khác, thường xuyên không 

về nhà. Mặc dù đã được gia đình hai bên khuyên bảo nhưng anh Hoàng Văn T 

vẫn không thay đổi. Thậm chí năm 2014 anh Hoàng Văn T còn có con riêng với 

người phụ nữ ở thôn N, xã A, huyện S, tỉnh Bắc Giang.  

Nay chị Nông Thị C xác định tình cảm vợ chồng không còn, mục đích hôn 

nhân không đạt được, đề nghị Tòa án giải quyết cho chị được ly hôn với anh 

Hoàng Văn T.  

Về con chung: Vợ chồng chị có 03 (ba) người con chung là Hoàng Thanh 

T, sinh ngày 19/11/2001, Hoàng Thanh L, sinh ngày 05/12/2005 và Hoàng 

Thanh Th, sinh ngày 25/6/2014. Hiện nay cháu Hoàng Thanh T và Hoàng Thanh 

L đã trưởng thành nên chị không yêu cầu Tòa án giải quyết. Khi ly hôn chị yêu 

cầu là người trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cháu Hoàng 

Thanh Th và yêu cầu anh Hoàng Văn T có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con 

1.500.000 đồng/tháng. Phương thức cấp dưỡng được thực hiện định kỳ hàng 

tháng. Thời gian cấp dưỡng tính từ khi ly hôn cho đến khi cháu Hoàng Thanh Th 

đủ 18 tuổi.  

 Về tài sản chung: Vợ chồng có tài sản chung là nhà và đất tại Thôn N, xã 

B, huyện Đ, tỉnh Lạng Sơn. Nhà và đất này có nguồn gốc mua với bà Tô Thị V 

từ năm 2012 với giá 400.000.000 đồng, khi mua chưa làm thủ tục chuyển 
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nhượng quyền sử dụng đất chỉ làm giấy tờ mua bán viết tay. Hiện nay giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn đứng tên bà Tô Thị V. Ngoài ra, vợ chồng 

chị còn một diện tích đất khoảng 100m
2
 ngay sát ngôi nhà ở mua với bà Tô Thị 

V nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi ly hôn chị yêu 

cầu được quản lý, sử dụng nhà và đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất mang tên bà Tô Thị V, diện tích 137,2m
2
 thuộc một phần thửa đất số 

115 (ký hiệu là thửa tạm là115.2), tờ bản đồ số 243 bản đồ địa chính xã B và sở 

hữu các tài sản trên phần diện tích đất này. Anh Hoàng Văn T được quản lý, sử 

dụng phần diện tích đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 

chị sẽ thanh toán cho anh Hoàng Văn T số tiền chênh lệch giá trị tài sản là 

102.422.500 đồng. 

Về nợ chung: Vợ chồng có vay nợ Ngân hàng chính sách xã hội – Phòng 

giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Đình Lập theo 02 khế ước tổng 

cộng là 70.000.000 đồng. Năm 2012 khi mua nhà vợ chồng vay chị Nông Thị 

Ch 30.000.000 đồng, khi vay không viết giấy vay nợ. Năm 2019 khi mua xe ô tô 

vay anh Nông Văn T 50.000.000 đồng, khi vay không viết giấy vay nợ. Khi ly 

hôn chị yêu cầu anh Hoàng Văn T có trách nhiệm trả toàn bộ số nợ gốc và lãi 

phát sinh cho Ngân hàng chính sách xã hội, chị có trách nhiệm trả toàn bộ số 

tiền nợ cho chị Nông Thị Ch và Nông Văn T. Đối với các khoản nợ khác là nợ 

riêng của anh Hoàng Văn T, chị không được biết nên chị không đồng ý trả nợ. 

Bị đơn anh Hoàng Văn T trình bày:  

Về quan hệ hôn nhân: Việc kết hôn giữa anh với chị Nông Thị C và mâu 

thuẫn giữa hai vợ chồng đúng như chị Hoàng Thị Cửu đã trình bày. Trong quá 

trình chung sống vợ chồng phát sinh nhiều mâu thuẫn. Nay anh xác định tình 

cảm vợ chồng không còn nên chị Nông Thị C yêu cầu ly hôn anh cũng đồng ý.  

Về con chung: Vợ chồng anh có 03(ba) người con chung là cháu Hoàng 

Thanh T, sinh ngày 19/11/2001, Hoàng Thanh L, sinh ngày 05/12/2005 và 

Hoàng Thanh Th, sinh ngày 25/6/2014. Hiện nay cháu Hoàng Thanh T và 

Hoàng Thanh L đã trưởng thành nên anh không yêu cầu Tòa án giải quyết. Anh 

đồng ý để chị Nông Thị C trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cháu Hoàng 

Thanh Th nhưng anh không đồng ý cấp dưỡng nuôi con. 

Về tài sản chung: Vợ chồng anh có nhà, đất tại Thôn N, xã B, huyện Đ, 

tỉnh Lạng Sơn mua năm 2012 với bà Tô Thị V như chị Nông Thị C trình bày là 

đúng. Khi ly hôn anh đồng ý với ý kiến của chị Nông Thị C, anh sẽ quản lý sử 

dụng phần diện tích đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cụ 

thể là phần đất có diện tích 97,4m
2
 thuộc một phần thửa đất số 115 (ký hiệu là 

thửa tạm là 115.1), tờ bản đồ số 243 bản đồ địa chính xã B và sở hữu các tài sản 

trên phần diện tích đất này. Chị Nông Thị C phải thanh toán cho anh số tiền 

chênh lệch giá trị tài sản là 102.422.500 đồng. 

Về nợ chung: Vợ chồng có vay nợ Ngân hàng chính sách xã hội – Phòng 

giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Đ tổng số tiền là 70.000.000 đồng. 

Năm 2012 khi mua nhà vợ chồng vay chị Nông Thị Ch  30.000.000 đồng. Năm 
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2019 vợ chồng vay anh Nông Văn T 50.000.000 đồng để mua xe, khi vay không 

viết giấy vay nợ.  

Ngoài ra, vợ chồng còn nợ tiền công máy xúc với ông Lương Văn Th 

42.000.000 đồng, ông Vi Xuân Ch 30.000.000 đồng. Đối với số tiền nợ ông Lê 

Văn C là 100.000.000 đồng, anh đã tự trả cho ông Lê Văn C đầy đủ. 

Khi ly hôn anh sẽ có trách nhiệm trả số tiền còn nợ của anh Vi Xuân Ch, 

anh Lương Văn Th, anh yêu cầu chị Nông Thị C có trách nhiệm trả số tiền còn 

nợ cho anh Nông Văn T, chị Nông Thị Ch và Ngân hàng chính sách xã hội.  

* Ý kiến của người đại diện theo ủy quyền của Phòng giao dịch Ngân 

hàng Chính sách xã hội huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn ông Lương Cao C: Vợ 

chồng chị Nông Thị C và anh Hoàng Văn T có vay của Ngân hàng chính sách xã 

hội - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đ, tỉnh Lạng Sơn 02 

khoản vay tổng số tiền là 70.000.000 đồng. Khi vợ chồng ly hôn Ngân hàng sẽ 

có trách nhiệm hướng dẫn các thủ tục nhận nợ theo quy định sau khi có quyết 

định của Tòa án.  

* Ý kiến của anh Nông Văn T: Năm 2019 anh cho vợ chồng chị Nông Thị 

C và anh Hoàng Văn T vay số tiền 50.000.000 đồng để mua xe ô tô, khi vay hai 

bên không làm giấy tờ gì cũng không thỏa thuận về lãi suất và thời gian trả nợ. 

Nay hai vợ chồng ly hôn anh đề nghị anh Hoàng Văn T và chị Nông Thị C phải 

có trách nhiệm cho anh số tiền 50.000.000 đồng. 

* Ý kiến của chị Nông Thị Ch: Ngày 10/3/2012 vợ chồng chị Nông Thị C 

và anh Hoàng Văn T vay chị số tiền 30.000.000 đồng để mua nhà. Do là chị em 

ruột nên chị đồng ý cho vay và không làm giấy vay nợ. Khi vay không thỏa 

thuận về lãi và thời gian trả nợ. Nay hai vợ chồng ly hôn chị yêu cầu cả hai vợ 

chồng chị Nông Thị C và anh Hoàng Văn T phải có trách nhiệm trả cho chị toàn 

bộ số tiền 30.000.000 đồng. 

* Ý kiến của anh Lương Văn Th: Năm 2019 anh Hoàng Văn T thuê máy 

xúc của anh để mở đường khai thác gỗ. Khi thuê hai bên không làm hợp đồng, 

khi làm xong hai bên chốt giờ công và số tiền tổng là 95.000.000 đồng, anh 

Hoàng Văn T đã trả nợ cho anh được số tiền 53.000.000 đồng. Hiện nay anh 

Hoàng Văn T còn nợ anh số tiền là 42.000.000 đồng. Khi hai vợ chồng ly hôn 

anh yêu cầu anh Hoàng Văn T phải có trách nhiệm trả cho anh số tiền là 

42.000.000 đồng, anh không yêu cầu trả lãi. 

* Ý kiến của anh Vi Xuân Ch: Năm 2020 anh Hoàng Văn T thuê máy xúc 

của anh để mở đường khai thác gỗ. Khi thuê hai bên không làm hợp đồng, khi 

làm xong hai bên chốt giờ công là 108 giờ 20 phút, thành tiền là 60.000.000 

đồng, ngày 22/7/2020 hai bên viết giấy hẹn trả tiền có anh Hoàng Văn T và anh 

Bế Văn Tám cùng ký tên. Anh Hoàng Văn T hẹn trả tiền vào ngày 25/7/2020, 

tuy nhiên đến ngày 02/8/2020 anh Hoàng Văn T mới trả được số tiền 30.000.000 

đồng, đến nay anh Hoàng Văn T vẫn còn nợ anh số tiền là 30.000.000 đồng. Khi 
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hai vợ chồng ly hôn anh yêu cầu anh Hoàng Văn T phải có trách nhiệm trả cho 

anh số tiền là 30.000.000 đồng, anh không yêu cầu trả lãi.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn tham gia 

phiên toà phát biểu ý kiến: 

 - Việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư 

ký phiên tòa: Thẩm phán đã chấp hành theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật tố 

tụng dân sự về thụ lý vụ án, tiến hành lập hồ sơ, xác định quan hệ pháp luật, tiến 

hành thu thập chứng cứ, quyết định đưa vụ án ra xét xử và chuyền hồ sơ cho 

Viện kiểm sát nghiên cứu theo đúng quy định. Hội đồng xét xử đảm bảo đúng 

thành phần, tuân thủ nguyên tắc xét xử, trình tự, thủ tục phiên tòa. Thư ký đã 

thực hiện đúng, đầy đủ về thủ tục phiên tòa, ghi chép diễn biến phiên tòa theo 

quy định tại Điều 51 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

- Việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án 

cũng như tại phiên tòa, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan đã chấp hành, thực hiện đúng các quy định tại các Điều 70, Điều 71, Điều 

72, Điều 73 của Bộ luật Tố tụng dân sự.  

- Về việc giải quyết vụ án đề nghị Hội đồng xét xử:  

 Căn cứ khoản 1, khoản 5, Điều 28; điểm a, khoản 1, Điều 35; điểm a, 

khoản 1, Điều 39; Điều 91, Điều 92; khoản 4, Điều 147; khoản 3, Điều 157 Bộ 

luật Tố tụng dân sự;  

 Căn cứ Điều 33; Điều 38; Điều 39; khoản 1, Điều 51; Điều 53; Điều 55; 

Điều 58; Điều 59; Điều 62; Điều 81; Điều 82; Điều 83; Điều 107; Điều 110; 

Điều 116; Điều 117; Điều 119 Luật Hôn nhân gia đình; Thông tư liên tịch số 

01/2016/TTLT- TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06/01/2016; khoản 2, Điều 7, 

Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP ngày 16/5/2024 của HĐTP Tòa án nhân dân tối 

cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết vụ việc 

về hôn nhân gia đình 

 Căn cứ Điều 213; Điều 219; Điều 220 Bộ luật Dân sự; 

 Căn cứ Điều 24; khoản 8, Điều 26; khoản 5, khoản 6, Điều 27 Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ quốc hội ngày 30 tháng 12 năm 

2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ 

phí Tòa án; khoản 3 Điều 11 Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP ngày 16/5/2024 

của HĐTP Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của 

pháp luật trong giải quyết vụ việc về hôn nhân gia đình; 

 - Về hôn nhân: Công nhận thuận tình ly hôn giữa chị Nông Thị C và anh 

Hoàng Văn T. 

 - Về con chung: Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự về việc giao 

cháu Hoàng Thanh Th cho chị Nông Thị C chăm sóc, nuôi dưỡng. Buộc anh 

Hoàng Văn T có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con 1.720.000 đồng/tháng đến khi 

cháu Hoàng Thanh Th đủ 18 tuổi. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-lien-tich-01-2016-TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-huong-dan-thi-hanh-Luat-hon-nhan-gia-dinh-293202.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-lien-tich-01-2016-TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-huong-dan-thi-hanh-Luat-hon-nhan-gia-dinh-293202.aspx
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 - Về tài sản chung: Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, chị Nông 

Thị C được quyền quản lý sử dụng đất và tài sản trên đất đối với phần thửa tạm 

115.2, diện tích 137,2 m
2
, anh Hoàng Văn T được quyền quản lý sử dụng đất và 

tài sản trên đất đối với phần thửa tạm 115.1, diện tích 97,4 m
2
. Chị Nông Thị C 

phải thanh toán cho anh Hoàng Văn T số tiền chênh lệch giá trị của tài sản là 

102.422.518 đồng.  

 - Về nợ chung: Chị Nông Thị C và anh Hoàng Văn T phải có trách nhiệm 

trả tiền cho ngân hàng chính sách xã hội huyện Đình Lập số tiền 70.000.000 

đồng, anh Nông Văn T 50.000.000 đồng, chị Nông Thị Ch 30.000.000 đồng. 

Anh Hoàng Văn T có trách nhiệm trả số tiền còn nợ đối với anh Lương Văn Th 

và anh Vi Xuân Ch. 

 - Về chi phí tố tụng: Do các đương sự thuận tình ly hôn nên nguyên đơn 

và bị đơn mỗi người phải chịu ½ chi phí xem xét thẩm định tại chỗ và định giá 

tài sản.  

 - Về án phí: Do đương sự công nhận thuận tình ly hôn trước khi mở phiên 

tòa nên chị Nông Thị C và anh Hoàng Văn T phải chịu án phí ly hôn mỗi người 

75.000 đồng; anh Tuấn phải chịu án phí cấp dưỡng 300.000 đồng; nguyên đơn 

chị Nông Thị C và anh Hoàng Văn T phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá 

ngạch đối với phần tài sản được chia. 

Viện kiểm sát không có yêu cầu, kiến nghị khắc phục vi phạm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết vụ án: Chị Nông Thị C 

khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn với anh Hoàng Văn T, cư trú tại 

Thôn N, xã B, huyện Đ, tỉnh Lạng Sơn, vì vậy xác định quan hệ pháp luật của 

vụ án là "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản chung và vay nợ chung khi 

ly hôn" và thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm 

a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[2] Về tố tụng: Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án đã triệu tập, thông báo cho 

các đương sự yêu cầu viết bản khai, cung cấp tài liệu, chứng cứ và tham gia 

phiên họp kiểm tra, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải theo quy định. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại 

Điều 70, Điều 71, Điều 72, Điều 73 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Tại phiên tòa 

vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Tô Thị V, ông Lê Văn C, 

anh Vi Xuân Ch, anh Lương Văn Th và người đại diện theo ủy quyền của Ngân 

hàng chính sách xã hội nhưng trong hồ sơ thể hiện những người này đã có bản 

khai, biên bản lấy lời khai và xin giải quyết vắng mặt. Xét thấy việc vắng mặt 

của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan này không ảnh hưởng đến 

việc giải quyết vụ án, Hội đồng xét xử quyết định xét xử vụ án theo quy định tại 

khoản 1, khoản 2 Điều 227 của Bộ luật Tố tụng dân sự.  
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[3] Về nội dung: Quan hệ hôn nhân giữa chị Nông Thị C và anh Hoàng 

Văn T là hôn nhân hợp pháp, được xây dựng trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện và 

có đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng 

Sơn. Sau khi kết hôn, thời gian đầu tình cảm vợ chồng hòa thuận, hạnh phúc. 

Sau đó vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân do vợ chồng bất đồng quan 

điểm, không còn tình cảm với nhau, vợ chồng ly thân từ năm 2020 đến nay. 

Trước yêu cầu ly hôn của chị Nông Thị C, anh Hoàng Văn T cũng đồng ý vì xác 

định tình cảm vợ chồng không còn. Xét thấy việc thuận tình ly hôn giữa chị 

Nông Thị C, anh Hoàng Văn T là hoàn toàn tự nguyện, không vi phạm điều cấm 

của luật, không trái đạo đức xã hội nên cần công nhận sự thuận tình ly hôn giữa 

chị Nông Thị C và anh Hoàng Văn T.  

[4] Về con chung: Chị Nông Thị C và anh Hoàng Văn T có 03 (ba) con 

chung là cháu Hoàng Thanh T, sinh ngày 19/11/2001, Hoàng Thanh L, sinh 

ngày 05/12/2005 và Hoàng Thanh Th, sinh ngày 25/6/2014. Cháu Hoàng Thanh 

T và Hoàng Thanh L đã trưởng thành không yêu cầu Tòa án giải quyết nên Hội 

đồng xử không xem xét. Chị Nông Thị C và anh Hoàng Văn T thỏa thuận giao 

cháu Hoàng Thanh Th cho chị Nông Thị C trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 

dục. Xét thấy, việc thỏa thuận nuôi con giữa hai anh chị là hoàn toàn tự nguyện, 

không trái với quy định của pháp luật, phù hợp với nguyện vọng của cháu 

Hoàng Thanh Th nên Hội đồng xét xử công nhận sự thỏa thuận này của các 

đương sự.  

[5] Về nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con: Chị Nông Thị C yêu cầu anh Hoàng 

Văn T cấp dưỡng nuôi con 1.500.000 đồng/tháng nhưng anh Hoàng Văn T 

không nhất trí cấp dưỡng nuôi con. Theo quy định của pháp luật, người không 

trực tiếp nuôi con phải có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con. Về mức cấp dưỡng nuôi 

con theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 7 Nghị quyết số: 01/2024/NQ-HĐTP ngày 

16/5/2024 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn: “… 

Tiền cấp dưỡng cho con là toàn bộ chi phí cho việc nuôi dưỡng, học tập của con 

và do các bên thỏa thuận. Trường hợp các bên không thoả thuận được thì Tòa 

án quyết định mức cấp dưỡng căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người 

có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng. Mức 

cấp dưỡng do Tòa án quyết định nhưng không thấp hơn một nửa tháng lương tối 

thiểu vùng tại nơi người cấp dưỡng đang cư trú cho mỗi tháng đối với mỗi 

người con…”. Theo quy định tại Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 

của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc 

theo hợp đồng lao động, theo đó mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn huyện 

Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn thuộc vùng IV là 3.450.000 đồng/tháng. Do các đương 

sự không thỏa thuận được về việc cấp dưỡng và mức cấp dưỡng nên Hội đồng 

xét xử quyết định buộc bị đơn anh Hoàng Văn T phải có trách nhiệm cấp dưỡng 

nuôi con bằng ½ mức lương tối thiểu vùng là 1.725.000đồng/tháng, phương thức 

cấp dưỡng theo tháng, thời điểm thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng kể từ ngày xét xử 

sơ thẩm đến khi cháu Hoàng Thanh Th đủ 18 tuổi. Anh Hoàng Văn T có quyền, 

nghĩa vụ thăm nom con chung, không ai được cản trở. Khi cần thiết các đương 
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sự có quyền yêu cầu thay đổi người nuôi con và thay đổi mức cấp dưỡng nuôi 

con theo quy định của pháp luật.  

[6] Về tài sản chung: Tại phiên tòa chị Nông Thị C và anh Hoàng Văn T 

thỏa thuận, yêu cầu Tòa án ghi nhận việc chia các thửa đất và các tài sản trên đất 

như sau: Chị Nông Thị C được quản lý, sử dụng thửa đất số 115.2, tờ bản đồ số 

243, diện tích 137,2 m
2
 và sở hữu các tài sản trên đất gồm: Nhà ở chính; nhà vệ 

sinh sau nhà ở chính; bể phốt; mái lợp Fibroximăng; sân láng vữa xi măng trước 

nhà ở chính. Anh Hoàng Văn T được quản lý, sử dụng thửa đất số 115.1, tờ bản 

đồ số 243, diện tích 97,4m
2
 và sở hữu các tài sản trên đất gồm: Nhà bếp; mái lợp 

tôn chống nóng phần hành lang qua bếp và trên nhà quây tôn; nền bê tông không 

cốt thép. Chị Nông Thị C có trách nhiệm thanh toán tiền giá trị tài sản chênh 

lệch cho anh Hoàng Văn T bằng tiền mặt là 102.422.500 đồng (làm tròn số). Xét 

thấy việc thỏa thuận về tài sản giữa chị Nông Thị C và anh Hoàng Văn T là hoàn 

toàn tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. Do 

vậy, cần công nhận sự thỏa thuận của chị Nông Thị C và anh Hoàng Văn T. 

 [7] Về nợ chung: Trong quá trình giải quyết và tại phiên tòa, chị Nông 

Thị C và anh Hoàng Văn T không thống nhất về các khoản nợ chung và phương 

án trả nợ.  

[7.1] Chị Nông Thị C cho rằng nợ chung của vợ chồng gồm: Nợ Ngân 

hàng chính sách xã hội – Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện 

Đình Lập 02 (hai) khế ước tổng cộng là 70.000.000 đồng. Năm 2012 khi mua 

nhà vợ chồng vay chị Nông Thị Ch 30.000.000 đồng. Năm 2019 khi mua ô tô 

vay anh Nông Văn T 50.000.000 đồng. Khi ly hôn chị yêu cầu anh Hoàng Văn T 

có trách nhiệm trả toàn bộ số nợ gốc và lãi phát sinh cho Ngân hàng chính sách 

xã hội, chị có trách nhiệm trả toàn bộ số tiền nợ cho chị Nông Thị Ch và Nông 

Văn T. Đối với các khoản nợ khác là nợ riêng của anh Hoàng Văn T nên chị 

không đồng ý trả nợ. Anh Hoàng Văn T thừa nhận các khoản nợ gồm nợ Ngân 

hàng chính sách xã hội 70.000.000 đồng; nợ chị Nông Thị Ch 30.000.000 đồng; 

nợ anh Nông Văn T 50.000.000 đồng là nợ chung của hai vợ chồng. Ngoài ra, 

quá trình làm ăn anh còn nợ tiền công máy xúc với anh Lương Văn Th 

42.000.000 đồng, anh Vi Xuân Ch 30.000.000 đồng, anh Lê Văn C 100.000.000 

đồng. Việc anh nợ những người này chị Nông Thị C có biết do những người này 

đến nhà anh để đòi tiền. Trong quá trình giải quyết vụ án anh Hoàng Văn T đã 

trả cho ông Lê Văn C là 100.000.000 đồng. Khi ly hôn anh sẽ có trách nhiệm trả 

số tiền còn nợ cho anh Vi Xuân Ch, anh Lương Văn Th, anh yêu cầu chị Nông 

Thị C có trách nhiệm trả số tiền còn nợ cho anh Nông Văn T, chị Nông Thị Ch 

và Ngân hàng chính sách xã hội.  

[7.2] Hội đồng xét xử thấy rằng: Khoản nợ chung của vợ chồng chị Nông 

Thị C, anh Hoàng Văn T đều thừa nhận xác định gồm: Nợ ngân hàng chính sách 

xã hội 70.000.000 đồng; nợ chị Nông Thị Ch 30.000.000 đồng; nợ anh Nông 

Văn T 50.000.000 đồng. Các khoản nợ này phát sinh tại thời điểm hai vợ chồng 

chưa có mâu thuẫn, việc vay nợ nhằm mục đích phát triển kinh tế gia đình. Do 

đó cần buộc chị Nông Thị C và anh Hoàng Văn T mỗi người có trách nhiệm trả 
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½ khoản nợ nêu trên và lãi phát sinh theo các hợp đồng đã ký với ngân hàng. 

Đối với khoản nợ anh Lương Văn Th 42.000.000 đồng và ông Vi Văn Chính 

30.000.000 đồng là tiền anh Hoàng Văn T thuê máy xúc để mở đường khai thác 

gỗ, anh Hoàng Văn T không chứng minh được đây là khoản nợ chung của gia 

đình, nên anh Hoàng Văn T phải tự chịu trách nhiệm trả các khoản nợ này. 

[8] Về án phí: Chị Nông Thị C là nguyên đơn có yêu cầu ly hôn, anh 

Hoàng Văn T đồng ý ly hôn nên mỗi bên phải chịu án phí hôn nhân gia đình sơ 

thẩm là 75.000 đồng. Anh Hoàng Văn T là người có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi 

con nên phải chịu án phí cấp dưỡng nuôi con là 300.000 đồng. Chị Nông Thị C 

và anh Hoàng Văn T phải chịu án phí dân sự có giá ngạch đối với phần tài sản 

được quản lý, sử dụng. Cụ thể: Án phí dân sự có giá ngạch đối với phần tài sản 

chị Nông Thị C được quản lý, sử dụng là 25.539.594 đồng. Tổng số tiền án phí 

chị Nông Thị C phải chịu là 25.614.594 đồng. Chị Nông Thị C đã nộp tạm ứng 

án phí là 18.000.000 đồng, sau khi khấu trừ chị Nông Thị C còn phải nộp tiếp 

7.614.594 đồng. Án phí dân sự có giá ngạch đối với phần tài sản anh Hoàng Văn 

T được quản lý, sử dụng là 25.539.594 đồng. Tổng số tiền án phí anh Hoàng 

Văn T phải chịu là 25.914.594 đồng. Đối với án phí liên quan đến các khoản nợ 

chung của vợ chồng, do những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có 

yêu cầu độc lập nên chị Nông Thị C, anh Hoàng Văn T không phải chịu án phí 

đối với các khoản nợ trên. 

[9] Về chi phí tố tụng: Tổng số tiền chi phí xem xét thẩm định tại chỗ và 

định giá tài sản là 14.340.000 đồng. Do các đương sự không thỏa thuận được về 

nghĩa vụ chịu chi phí tố tụng nên chị Nông Thị C và anh Hoàng Văn T mỗi 

người phải chịu ½ số tiền chi phí cho việc xem xét thẩm định tại chỗ và định giá 

tài sản. Cụ thể, mỗi người phải chịu 7.170.000 đồng, chị Nông Thị C đã nộp chi 

phí tố tụng là 14.340.000 đồng, do đó anh Hoàng Văn T phải hoàn trả cho chị 

Nông Thị C 7.170.000 đồng. 

[10] Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa phù hợp với quy 

định của pháp luật nên Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[11] Về quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền kháng cáo bản án sơ 

thẩm theo quy định của pháp luật.  

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 55; Điều 57; Điều 58; Điều 59; Điều 60; Điều 62; Điều 81; 

Điều 82, Điều 83 và Điều 84 của Luật Hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ khoản 2 Điều 357; khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự; 

Căn cứ khoản 1 Điều 28; điểm a, khoản 1 Điều 35; điểm a, khoản 1 Điều 

39; khoản 4 Điều 147; Điều 157; Điều 165; khoản 1, khoản 2 Điều 227; Điều 

271; khoản 1 Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự;  
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Căn cứ điểm a, b, khoản 5, điểm a, khoản 6 Điều 27 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. 

1. Về quan hệ hôn nhân: Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa chị Nông 

Thị C và anh Hoàng Văn T. 

2. Về con chung: Công nhận sự thỏa thuận giữa chị Nông Thị C và anh 

Hoàng Văn T, chị Nông Thị C là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 

cháu Hoàng Thanh Th, sinh ngày 25/6/2014 cho đến khi cháu đủ 18 tuổi. Buộc 

anh Hoàng Văn T có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng 1.725.000 đồng (một 

triệu bảy trăm hai mươi lăm nghìn đồng), phương thức cấp dưỡng theo tháng, 

thời điểm bắt đầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 

(15/5/2025) cho đến khi cháu Hoàng Thanh Th đủ 18 tuổi. Anh Hoàng Văn T có 

quyền, nghĩa vụ thăm nom con chung, không ai được cản trở. Chị Nông Thị C 

và anh Hoàng Văn T có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con và cấp 

dưỡng nuôi con theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình. 

3. Về tài sản chung: Công nhận sự thỏa thuận của chị Nông Thị C và anh 

Hoàng Văn T như sau: 

3.1. Chị Nông Thị C được quản lý, sử dụng thửa đất số 115.2, tờ bản đồ số 

243, diện tích 137,2 m
2
. Có các hướng tiếp giáp như sau: 

- Phía Bắc từ đoạn A4 đến A10 giáp thửa 115.1 phần diện tích anh Hoàng 

Văn T quản lý, sử dụng. 

- Phía Đông từ đoạn A4 đến A5 giáp thửa đất số 116 của bà Hoàng Thị 

Thu quản lý, sử dụng. 

  - Phía Nam từ đoạn A5-A6-A7-A8-A9 giáp đất bà Hoàng Thị Thu quản 

lý, sử dụng. 

  - Phía Tây từ đoạn A9 đến đoạn số A10 giáp đường. 

Chị Nông Thị C được sở hữu các tài sản trên đất gồm: Nhà ở chính; nhà 

vệ sinh sau nhà ở chính; bể phốt; mái lợp Fibroximăng; sân láng vữa xi măng 

trước nhà ở chính. 

Chị Nông Thị C có trách nhiệm thanh toán tiền chênh lệch giá trị tài sản 

cho anh Hoàng Văn T 102.422.500 đồng (một trăm linh hai triệu bốn trăm hai 

mươi hai nghìn năm trăm đồng).  

3.2. Anh Hoàng Văn T được quản lý, sử dụng thửa đất số 152.1, tờ bản đồ 

số 243, diện tích 97,4 m
2
. Có các hướng tiếp giáp như sau: 

- Phía Bắc từ đoạn từ A1 đến A2 giáp đất bà Tô Thị V quản lý, sử dụng. 

- Phía Đông từ đoạn từ A2-A3-A4 giáp thửa đất số 116 của bà Hoàng Thị 

Thu quản lý, sử dụng. 

  - Phía Nam từ đoạn A4 đến A10 giáp thửa 115.2 phần diện tích chị Nông 
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Thị C quản lý, sử dụng. 

  - Phía Tây từ đoạn A1 đến đoạn số A10 giáp đường. 

  Anh Hoàng Văn T được sở hữu nhà bếp; mái lợp tôn chống nóng phần 

hành lang qua bếp và trên nhà quây tôn; nền bê tông không cốt thép. 

  (Có sơ họa kèm theo) 

4. Về nợ chung:  

4.1. Buộc chị Nông Thị C có trách nhiệm trả nợ cho chị Nông Thị Ch 

15.000.000 đồng (mười năm triệu đồng); trả cho anh Nông Văn T 25.000.000 

đồng (hai mươi năm triệu đồng); trả Ngân hàng chính sách xã hội 35.000.000 

đồng (ba mươi năm triệu đồng) theo khế ước vay 6600000726663022 ngày 

09/11/2023 và tiền lãi phát sinh cho đến khi trả xong số tiền trên. 

4.2. Buộc anh Hoàng Văn T có trách nhiệm trả nợ ông Vi Xuân Ch 

30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng); trả nợ ông Lương Văn Th 42.000.000 

đồng (bốn mươi hai triệu đồng); trả nợ chị Nông Thị Ch 15.000.000 đồng (mười 

năm triệu đồng); trả nợ anh Nông Văn T 25.000.000 đồng (hai mươi năm triệu 

đồng); trả nợ Ngân hàng chính sách xã hội 35.000.000 đồng (ba mươi năm triệu 

đồng) theo khế ước vay 6600000726663022 ngày 09/11/2023 và 20.000.000 

đồng (hai mươi triệu đồng) theo khế ước vay 6600000719310281 ngày 

09/12/2020 và tiền lãi phát sinh cho đến khi trả xong số tiền trên. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan 

thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn 

yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả 

cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, 

hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải 

thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự.  

5. Về án phí: Chị Nông Thị C phải chịu án phí ly hôn sơ thẩm là 75.000 

đồng, án phí dân sự có giá ngạch đối với phần tài sản được quản lý, sử dụng là 

25.539.594 đồng. Tổng số tiền án phí chị Nông Thị C phải chịu là 25.614.594 

đồng. Xác nhận chị Nông Thị C đã nộp tạm ứng án phí là 18.000.000 đồng theo 

biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số: 0002832 ngày 09 tháng 10 năm 

2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Sau khi 

khấu trừ chị Nông Thị C còn phải nộp tiếp 7.614.594 đồng (Bảy triệu sáu trăm 

mười bốn nghìn năm trăm chín tư đồng). Anh Hoàng Văn T phải chịu án phí ly 

hôn sơ thẩm là 75.000 đồng, 300.000 đồng tiền án phí cấp dưỡng nuôi con và 

25.539.594 đồng tiền án phí dân sự có giá ngạch đối với phần tài sản anh Hoàng 

Văn T được quản lý, sử dụng. Tổng số tiền án phí anh Hoàng Văn T phải chịu là 

25.914.594 đồng (Hai mươi năm triệu chín trăm mười bốn  nghìn năm trăm chín 

tư đồng) để sung công quỹ Nhà nước. 

6. Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản: Chị Nông Thị 

C và anh Hoàng Văn T mỗi người phải chịu 7.170.000 đồng (bảy triệu một trăm 

bảy mươi nghìn đồng). Chị Nông Thị C đã nộp tạm ứng 14.340.000 đồng, anh 
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Hoàng Văn T phải hoàn trả cho chị Nông Thị C 7.170.000 đồng (bảy triệu một 

trăm bảy mươi nghìn đồng). 

7. Về quyền kháng cáo: Các đương sự có mặt có quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

Thi hành án dân sự. 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Lạng Sơn; 

- VKSND tỉnh Lạng Sơn; 

- VKSND huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn; 

- CCTHADS huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn; 

- UBND xã B, huyện Đ, tỉnh Lạng Sơn;; 

- Các đương sự;  

-........................; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

Hoàng Văn Duy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


